32

	BỘ TƯ PHÁP



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
BÃI BỎ TOÀN BỘ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Triển khai Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực theo trình tự thủ tục rút gọn, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngày 28/7/2022, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2695/BTP-KTrVB gửi các cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, dự thảo Quyết định cũng đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến theo quy định. 
Tính đến ngày 16/9/2022, Bộ Tư pháp đã nhận được thông tin, ý kiến góp ý của73/90 cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau đây là bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:  
	STT
	Cơ quan/

Đơn vị góp ý
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu
	Nội dung giải trình

	
	

	1. Về sự cần thiết ban hành văn bản
	

	
	
	Tất cả các cơ quan, đơn vị đều nhất trí với sự cần thiết ban hành văn bản.
	
	

	2. Về hình thức, thẩm quyền ban hành
	

	
	
	Các kiến góp ý đều ý nhất trí về hình thức, thẩm quyền ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	3. Về tên gọi của văn bản
	

	1 
	Lạng Sơn
	Tên gọi dự thảo Quyết định quy định: “Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành”. Tên văn bản chưa bảo đảm theo mẫu số 39 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa lại theo mẫu quy định.
	
	Tiếp thu một phần.

Nội dung dự thảo bãi bỏ các quyết định và các chỉ thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc nhiều lĩnh vực. Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Tên gọi của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản”.  Do đó, việc đặt tên như trên là phù hợp.

	2 
	Thừa Thiên Huế

Gia Lai
	 Tại tên gọi của dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại như sau để phù hợp với Mẫu số 39 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Tương tự, đề nghị điều chỉnh lại tiêu đề của Điều 1 dự thảo.
	
	

	3 
	Bình Định
	Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, thay đổi tên của dự thảo Quyết định từ “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành” thành “Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ” nhằm đảm bảo phù hợp với nội dung của dự thảo Quyết định là bãi bỏ toàn bộ (không phải bãi bỏ một phần) các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ được quy định trong Dự thảo. Đồng thời, việc chỉnh sửa tên của dự thảo Quyết định như trên cũng nhằm đảm bảo phù hợp với Mẫu số 39 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định.../các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	
	

	4 
	Quảng Trị
	Tên gọi của dự thảo Quyết định như sau: “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành”. Tuy nhiên, tại mẫu số 39 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tên gọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định/các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần Quyết định/các quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. Vì vậy, đề nghị Quý Cục xem xét lại tên gọi của dự thảo Quyết định để quy định cho phù hợp với mẫu số 19 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
	
	

	4. Về căn cứ ban hành văn bản
	

	
	Bình Định
	Đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa đoạn cuối của phần căn cứ ban hành từ “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành” thành “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ” nhằm tương ứng với tên của dự thảo Quyết định đã được đề xuất chỉnh sửa (chỉnh sửa phần in đậm, gạch chân).
	Tiếp thu
	

	5. Về văn bản quy phạm pháp luật được bãi bỏ
	

	5.1. Về văn bản QPPL được đề xuất bãi bỏ
	

	1 
	Bình Định
	Tên của Điều 1

Đề nghị chỉnh sửa tên của Điều 1 dự thảo Quyết định từ “Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ” thành “Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật” nhằm đảm bảo phù hợp với cách trình bày tại Mẫu số 39 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định.../các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP (chỉnh sửa phần in đậm, gạch chân).
	Tiếp thu
	

	2 
	Quảng Ngãi

Lâm Đồng

Kom Tum

Bình Phước

Hải Phòng


	Tên gọi của Điều 1 dự thảo Quyết định trình bày “Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ” là chưa thống nhất với nội dung tại Điều 1 dự thảo Quyết định “Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:…”, đề nghị chỉnh sửa lại để phù hợp với Mẫu số 39 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	
	Không tiếp thu

	3 
	Thừa Thiên Huế

Hà Tĩnh

Bến Tre
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Khoản 1 Điều 1

Đối với Quyết định số 386-TTg ngày 07/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài
Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020) quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó”.

Như vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét tham mưu cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ Quyết định số 386-TTg bằng một Quyết định cá biệt.
	
	Không tiếp thu

Mặc dù về hình thức Quyết định số 386-TTg là văn bản hành chính, tuy nhiên nội dung có chứa quy phạm pháp luật tương tự như Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg (đã được quy định tại khoản 2 Điều 1). Do đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 386-TTg tại dự thảo Quyết định này.

	4 
	Lạng Sơn
Lai Châu


	Khoảng 1, 2 Điều 1

Khoản 1, 2 dự thảo quy định bãi bỏ: “Quyết định số 386-TTg ngày 07/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài”.

Bãi bỏ: “Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài”
Tuy nhiên Quyết định số 386-TTg và Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2010/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 31/12/2015. Do đó, đề nghị xem xét lại việc đưa 2 Quyết định trên vào dự thảo Quyết định bãi bỏ.
	. 
	Không tiếp thu.

Quyết định số 2010/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 31/12/2015. Theo đó, Quyết định số 386-TTg (STT 135) và Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg (STT 140) được quy định tại Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến hết ngày 31/12/2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2010/ BKHĐT ngày 30/12/2015) với lý do hết hiệu lực là: Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005; Thời điểm hết hiệu lực là 01/7/2006. Tuy nhiên, qua rà soát Luật Đầu tư 2005 thì không thấy có quy định về việc bãi bỏ này. 

Ngoài ra, điểm đ khoản 2 Điều 88 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định Nghị định này bãi bỏ “đ) Các quy định khác về đầu tư trái với quy định của Nghị định này.”. Quyết định số 386-TTg và Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg quy định về nội dung phân cấp cấp giấy phép đầu tư do đó không có quy định trái với Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. Vì vậy, điểm đ khoản 2 Điều 88 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP không phải là cơ sở để xác định Quyết định số 386-TTg và Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg này đã bị bãi bỏ. Đồng thời, Quyết định số 2010/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng không phải căn cứ xác định 02 văn bản đã hết hiệu lực.
Do đó, để đảm bảo tính minh bạch của hệ thống pháp luật, việc bãi bỏ đối với 02 văn bản này là cần thiết. 
Hiện  nay, Bộ Tư pháp chưa nhận được văn bản góp ý đối với dự thảo Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	5 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Khoản 3 Điều 1
Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập đề nghị sửa lại phần lý do hết hiệu lực:

 “Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg là nội dung quy định về học bổng khuyến khích học tập. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục đã bãi bỏ nội dung quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg. Vì vậy, các nội dung tại Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg không còn được thực hiện trên thực tế.”
	Tiếp thu
	

	6 
	Thừa Thiên Huế
Thanh Hóa

Quảng Ngãi
	Khoản 3 Điều 1

Đối với Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục quy định: “Bãi bỏ các quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại: Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập”.
Qua nghiên cứu Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, nhận thấy Điều 1 Quyết định này chỉ quy định nội dung về “học bổng khuyến khích học tập”, đồng thời, khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg cũng chỉ quy định về “học bổng khuyến khích học tập”, còn “học bổng chính sách” được quy định tại khoản b Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ- TTg. 
Như vậy, về mặt nội dung, Điều 1 Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg đã bị bãi bỏ toàn bộ bởi khoản 3 Điều 11 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại sự cần thiết phải quy định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg tại số thứ tự thứ 3 dự thảo. Đồng thời, kiến nghị tham mưu cơ quan có thẩm quyền đưa Quyết định này vào danh mục công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hàng năm. 
	
	Không tiếp thu.

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục chỉ bãi bỏ nội dung quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg. Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg chưa được bãi bỏ toàn bộ, do vậy việc bãi bỏ văn bản này là cần thiết.

	7 
	Bộ Giáo dục và  Đào tạo
	Khoản 6 Điều 1

Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về giáo dục và đào tạo, đề nghị bổ sung thêm các lý do sau:

“1. Khoản 1 mục I Phần B của Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg: “Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới mục tiêu, chương trình giáo dục đào tạo và cải tiến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”: Thực hiện quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 ban  hành Chương trình giáo dục phổ thông (đã được thay thế bằng Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT) và các văn bản quy định về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm cải tiến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Khoản 4 mục I phần B của Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg: “Xây dựng đề án cơ cấu lại hệ thống đào tạo và thành  lập cơ quan quản lý, chỉ đạo điều hành quốc gia về phát triển nguồn nhân lực”. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án cơ cấu lại hệ thống giáo dục quốc dân trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Khoản 5 mục I phần B của Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg: “Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục, tăng cường trật tự kỷ cương, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong tổ chức đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, thu và sử dụng các khoản thu trong nhà trường và các cơ sở giáo dục – đào tạo và dạy nghề”. Thực hiện mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục (đã được thay thế bởi Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục)”.
	Tiếp thu
	

	8 
	Thanh Hóa
	Khoản 12 Điều 1

Khoản 12 Điều 1 quy định về việc bãi bỏ Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg. Đề nghị xem xét lại việc bãi bỏ Quyết định này tại dự thảo. Bởi tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục đã có nội dung quy định về việc bãi bỏ các quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại Quyết định số Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg.
	
	Không tiếp thu.

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục chỉ bãi bỏ nội dung quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg. Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg chưa được bãi bỏ toàn bộ, do vậy việc bãi bỏ văn bản này là cần thiết.

	9 
	Thừa Thiên Huế
	Khoản 12 Điều 1

Đối với Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ
Tương tự khoản 3 nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại sự cần thiết phải quy định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ tại số thứ tự thứ 12 dự thảo. Đồng thời, kiến nghị tham mưu cơ quan có thẩm quyền đưa Quyết định này vào danh mục công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hàng năm.
	
	

	10 
	Bộ Y tế
	Khoản 17 Điều 1

Đối với việc bãi bỏ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS:

Ngày 27/7/2022 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BYT về việc giải thể Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS kể từ ngày 31/12/2022. Hiện nay, Bộ Y tế đang thực hiện các thủ tục giải thể, xử lý tài sản, tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đề nghị chưa bãi bỏ đối với văn bản này.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, đến cuối năm 2020 có 09 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Giang, Bình Thuận, Hà Nam, Hà Giang, Hà Nội, Kom Tum, Ninh Thuận, Cần Thơ, Yên Bái) thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Do vậy, đề nghị Quý Bộ xin ý kiến đối với 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để có hướng xử lý đối với Quyết định trên.

	Tiếp thu
	- Bộ Tư pháp chưa đề xuất bãi bỏ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS vào danh mục văn bản bãi bỏ năm 2022. 

- Qua rà soát các ý kiến góp ý của các địa phương: Bộ Tư pháp đã nhận được ý kiến góp ý của 06/09 địa phương thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS là Bình Thuận, Hà Giang, Kom Tum, Ninh Thuận, Cần Thơ, Yên Bái đều không có ý kiến tham gia đối với việc bãi bỏ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg. Bộ Tư pháp chưa nhận được văn bản góp ý của 03/09 địa phương: Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam; 

- Đến nay, chưa nhận được ý kiến góp ý của Bộ Tài chính (văn bản này do Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ).



	11 
	Bình Định
	Khoản 17 Điều 1

 Dự thảo Quyết định quy định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cân nhắc đối với việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định này, vì: 

Khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020) quy định về các hình thức xử lý văn bản được rà soát như sau: 

“1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản:

a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế;

b) Bãi bỏ một phần văn bản được áp dụng trong trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc một phần nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung; ”

 Trong trường hợp này, các Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn tồn tại và hoạt động ở cả Trung ương và địa phương theo Quyết định số 5526/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Quỹ ở Trung ương và theo các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Quỹ ở địa phương. Như vậy, đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg vẫn còn tồn tại nên dự thảo Quyết định quy định bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020).
	Tiếp thu
	

	12 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Khoản 25 Điều 1
Về Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn (Khoản 25 Điều 1 dự thảo Quyết định)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ra khỏi dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cấp nước sinh hoạt nông thôn trong năm 2022. Trong dự thảo Nghị định có một số điều, khoản quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong cấp nước sạch nông thôn. Vì vậy, Bộ sẽ đề xuất bãi bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg khi Nghị định nước sạch được ban hành.
	Tiếp thu
	

	13 
	Thái Nguyên
	Khoản 25 Điều 1

Về nội dung bãi bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn (khoản 25 Điều 1 của dự thảo), UBND tỉnh nhận thấy: chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn là một trong những giải pháp cần thiết để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021; là cơ chế pháp lý cần thiết để đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, khuyến khích đầu tư, quản lý vận hành công trình sau đầu tư tại các vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực bãi ngang, ven biển, biên giới và hải đảo; góp phần hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ dân sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được sử dụng nước sạch, dịch vụ vệ sinh phù hợp, đảm bảo an sinh xã hội…

Theo dự thảo Tờ trình, sau khi bãi bỏ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg, sẽ được thực hiện theo Luật đầu tư và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Nghị định số 57/2018/NĐ-CP có quy định về hỗ trợ dự án nước sạch, nhưng chỉ giới hạn trong hoạt động đầu tư, không có quy định hỗ trợ đối với hoạt động quản lý, khai thác sau đầu tư, nhất là việc hỗ trợ giá, cấp bù đối với các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; chưa quy định cơ chế, chính sách tín dụng phù hợp hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chưa có cơ chế hỗ trợ người dân nông thôn, đặc biệt là các hộ nghèo trong việc tiếp cận, sử dụng nước sạch…

Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện rà soát, đánh giá để đề xuất thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, nếu bãi bỏ sẽ gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
	Tiếp thu
	

	14 
	Bộ Xây dựng
	Khoản 26 Điều 1

Bộ Xây dựng thống nhất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại khoản 26 Điều 1 dự thảo Quyết định
	Tiếp thu
	

	15 
	Lạng Sơn

Phú Thọ

Long An

Hải Phòng
Lào Cai

Tuyên Quang
Lạng Sơn

Quảng Ngãi
	Khoản 27 Điều 1

Khoản 27 dự thảo quy định bãi bỏ: “Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng”.
Tuy nhiên Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg đã được bãi bỏ tại khoản 57 Điều 1 Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ Tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
	Tiếp thu
	

	16 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Khoản 29 Điều 1
Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Khoản 1 Điều 6 về hiệu lực thi hành của Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg quy định: 

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Thời gian thực hiện hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.”

Như vậy, đến nay đã hết thời gian thực hiện Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí đề xuất bãi bỏ Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg.
	Tiếp thu
	

	17 
	Bộ Nội vụ
	Khoản 29 Điều 1
Bộ Nội vụ thống nhất việc đề xuất bãi bỏ Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg ngày 05/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc. Tuy nhiên, Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg được ban hành trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do vậy, đề nghị Bộ Tư pháp lấy ý kiến của các bộ có liên quan để thống nhất trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
	Tiếp thu
	Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí đề xuất bãi bỏ Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg. Bộ Tư pháp chưa nhận được ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ của Bộ Tài chính. 

	18 
	Thừa Thiên Huế
	Khoản 29 Điều 1

Đối với Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg ngày 05/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc

Qua rà soát nhận thấy các văn bản mà Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg sử dụng để làm căn cứ ban hành vẫn còn hiệu lực; khoản 2 Điều 5 Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg có viện dẫn Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, tại dự thảo Phụ lục I chưa trình bày được lý do vì sao phải bãi bỏ Quyết định này. Do đó, kiến nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại việc quy định bãi bỏ Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg tại số thứ tự thứ 29 dự thảo.
	Tiếp thu


	Bộ Tư pháp đã nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, theo đó, 02 Bộ đều nhất trí đề xuất bãi bỏ văn bản này. Hiện nay, Bộ Tư pháp chưa nhận được ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.

	19 
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Đối với “Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg ngày 17/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quan hệ lao động” tại Phụ lục II các văn bản không đưa vào dự thảo Quyết định.

Ngày 18/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động. Theo đó, Ủy ban Quan hệ lao động được đổi mới về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ gắn với yêu cầu phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. 

Trong quá trình xây dựng, ban hành Quyết định số 1413/QĐ-TTg, tại Công văn số 1896/BTP-PLHSHC ngày 10/6/2021 (kèm theo), Bộ Tư pháp đề nghị: “để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thuận tiện cho việc áp dụng văn bản thì đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn Ủy ban Quan hệ lao động với hình thức văn bản cá biệt, đồng thời ban hành Quyết định quy phạm pháp luật để bãi bỏ Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg”. 

Ngày 03/8/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 2506/LĐTBXH-QHLĐTL gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động, trong đó báo cáo việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg sau khi Quyết định kiện toàn Ủy ban Quan hệ lao động được ban hành. 

Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đưa Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg ngày 17/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quan hệ lao động vào dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Việc bãi bỏ Quyết định này không ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động theo Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
	
	Không tiếp thu

Ngày 10/6/2021 Bộ Tư pháp có Công văn số 1896/BTP-PLHSHC về việc góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động, trong đó có nội dung: “để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thuận tiện cho việc áp dụng văn bản thì đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn Ủy ban Quan hệ lao động với hình thức văn bản cá biệt, đồng thời ban hành Quyết định quy phạm pháp luật để bãi bỏ Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg”. Qua rà soát Công văn số 1896/BTP-PLHSHC thấy rằng dự thảo Quyết định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp có dự kiến đổi tên Ủy ban Quan hệ lao động thành Ủy ban Quốc gia về Quan hệ lao động. Tuy nhiên, văn bản khi ban hành là Quyết định số 1413/QĐ-TTg về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động. Nội dung Quyết định số 1413/QĐ-TTg chỉ quy định về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động, không đổi tên cơ quan này. 
Ủy ban Quan hệ lao động được thành lập và hoạt động trên cơ sở Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg; Quyết định số 1413/QĐ-TTg chỉ quy định về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động. Hiện nay, Ủy ban Quan hệ lao động vẫn đang tồn tại. Do vậy, không đưa Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg này vào danh mục bãi bỏ văn bản.

	20 
	Cần Thơ

Kom Tum
Cà Mau
	Theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực “1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản”. Do đó, cần làm rõ thêm một số quyết định có quy định giai đoạn cụ thể, như: Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010”;… có thuộc trường hợp hết hiệu lực theo quy định nêu trên hay không.
	
	Không tiếp thu.

Tại các văn bản QPPL không quy định cụ thể thời điểm hết hiệu lực, vì vậy không được xem là đương nhiên hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL. Các văn bản tương tự đã được thực hiện bãi bỏ (như tại Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020, Quyết định số 35/2021/QĐ-TTgngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành).

	21 
	Lạng Sơn

Hà Tĩnh

Quảng Ngãi
	Dự thảo quy định bãi bỏ các Quyết định thuộc trường hợp hết hiệu lực toàn bộ do đã hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2015, cụ thể
- Khoản 11 Điều 1: Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010.

- Khoản 14 Điều 1: Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.
- Khoản 15 Điều 1: Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm đến 2010.
- Khoản 16 Điều 1: Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010”.

- Khoản 19 Điều 1: Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

- Khoản 22 Điều 1: Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020.

- Khoản 28 Điều 1: Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

- Khoản 30 Điều 1: Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Các Quyết định trên đều đã hết thời gian, giai đoạn thực hiện nêu tại tên và nội dung văn bản. Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 quy định văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong trường hợp: “Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản”. Do đó, đề nghị xem xét lại việc bãi bỏ các văn bản này có cần thiết hay không.
	
	Không tiếp thu.

Tại các văn bản QPPL không quy định cụ thể thời điểm hết hiệu lực, vì vậy không được xem là đương nhiên hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL. Các văn bản tương tự đã được thực hiện bãi bỏ (như tại Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020, Quyết định số 35/2021/QĐ-TTgngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành).

	22 
	Lạng Sơn
	Khoản 27 Điều 1

Khoản 27 Điều 1: Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, rà soát, bổ sung bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.
	
	Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng đã được đưa vào bãi bỏ tại khoản 24 Điều 1 dự thảo Quyết đinh.



	23 
	Yên Bái

Phú Thọ

Lâm Đồng

Gia Lai

Sóc Trăng
	Khoản 1 Điều 2

Đề nghị cơ quan soạn thảo: Lược bỏ cụm từ “thi hành” tại nội dung “2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm 2022.” cho đúng với Mẫu số 39 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu
	

	24 
	Phú Thọ

Lâm Đồng

Gia Lai

Sóc Trăng
	Khoản 2 Điều 2

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa khoản 2 Điều 2 dự thảo như sau: “2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này” để phù hợp với mẫu số 39 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP
	Tiếp thu
	

	5.2. Đề xuất bổ sung bãi bỏ văn bản QPPL
	

	1 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đề nghị bổ sung Chỉ thị số 35/2004/CT-TTg ngày 22/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài vào danh mục văn bản bị bãi bỏ
	Tiếp thu


	

	2 
	Bộ Xây dựng
	Qua rà soát, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung vào dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, bao gồm: 

(i) Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

(ii) Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cài thiện nhà ở; 

(iii) Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
	Tiếp thu


	

	3 
	Tuyên Quang
	Đề nghị bổ sung bãi bỏ 02 Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành, gồm: (1) Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo; 
(2) Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. 
Lý do:
 Điều 89 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định: “Điều 89. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh
 1. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh là quỹ xã hội, từ thiện được thành lập và hoạt động để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động khác phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. 
2. Nguồn tài chính của Quỹ được hình thành trên cơ sở đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật”. 
Điều 3, Điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg), đang còn hiệu lực thi hành, quy định:
 “Điều 3. Nguồn tài chính Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo
 1. Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là Quỹ của Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, được hình thành từ các nguồn sau: a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo để thực hiện các chế độ quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. b) Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. c) Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
 2. Quỹ được mở tài khoản tại hệ thống kho bạc Nhà nước. 
Điều 4. Các chế độ hỗ trợ: 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định sau: 
1. Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.
 2. Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ. 
a) Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh. 
b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chu yển và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thanh toán chi phí vận chuyển cho người bệnh, sau đó thanh toán với Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo. 
3. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ
TTg phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên. 
4. Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; nếu có bảo hiểm y tế thì hỗ trợ như khoản 3 Điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg”.
Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nhận thấy "Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh" quy định tại Luật khám chữa bệnh năm 2009 và "Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo" quy định tại Điều 3 Quyết 4 định số 139/2002/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg) có tên gọi khác nhau. Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg), nguồn tài chính của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo, gồm: Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nguồn tài chính hợp pháp khác. 
Tuy nhiên, khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. …”, thực tế không có nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ; nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nguồn tài chính hợp pháp khác không ổn định. Do đó, đề nghị bãi bỏ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.
	
	Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, trường hợp văn bản cần thiết bãi bỏ, sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy trình ban hành văn bản.

	4 
	Lạng Sơn
	- Khoản 3 Điều 1: Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, rà soát, bổ sung bãi bỏ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
	
	Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, trường hợp văn bản cần thiết bãi bỏ, sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy trình ban hành văn bản.

	6. Về bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày
	

	1 
	Văn phòng Bộ
	Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ) quy định: “Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó”. 
Do đó, đề nghị Quý đơn vị rà soát lại toàn bộ các văn bản đã được liệt kê tại Điều 1 của dự thảo Quyết định để đảm bảo việc viện dẫn lần đầu và các lần tiếp theo được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định. Cụ thể như: tại khoản 6, đề nghị chỉnh lý “ngày 30 tháng 5” thành “ngày 03 tháng 5”; khoản 29, đề nghị bổ sung vào cuối cụm từ “Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; chỉnh lý lại việc viện dẫn lần tiếp theo đối với Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng  thành “Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg” (tại khoản 27 vì đã được viện dẫn lần đầu tại khoản 24);….
	Tiếp thu một phần
	Đối với nội dung chỉnh lý lại việc viện dẫn lần tiếp theo đối với Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng  thành “Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg” tại khoản 27 vì đã được viện dẫn lần đầu tại khoản 24.

Nội dung này không tiếp thu vì đây không phải là viện dẫn lần thứ 2 mà tên gọi của Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng

	2 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng Bộ
Cục Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL
Lào Cai

Tuyên Quang

Cần Thơ

Lạng Sơn

Kiên Giang

Bến Tre

Điện Biên

Phú Thọ

Thanh Hóa

Lâm Đồng
	Rà soát, chỉnh lý tên gọi, trích yếu văn bản được bãi bỏ tại dự thảo
	Tiếp thu
	

	7. Về Tờ trình Dự thảo 
	

	1 
	
	Tất cả các cơ quan, đơn vị đều nhất trí với Tờ trình Dự thảo
	
	

	8. Phụ lục 1
	

	1 
	Thừa Thiên Huế
	Số thứ tự 7

Tại số thứ tự số 7 dự thảo Phụ lục I, đề nghị cơ quan xem xét lại nội dung viện dẫn “Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân (Mật)” vì Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.
	
	Theo thông tin từ thành viên Tổ biên tập là đại diện Bộ Công an cho biết Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân (Mật) do đó việc đánh số văn bản theo số thứ tự riêng. 

	2 
	Bến Tre
	Số thứ tự 19 và Số thứ tự 22 

- Số thứ tự 19, Phụ lục I, đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển nội dung “Nội dung của Quyết định không còn phù hợp, cần được thay thế và thời gian của Kế hoạch đã hết” quy định tại cột Cơ quan đề xuất sang quy định tại cột quy định về lý do bãi bỏ cho phù hợp.
- Số thứ tự 22, Phụ lục I, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung: “Nội dung phê duyệt quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn thực hiện đến năm 2020 và hiện tại thời gian phê duyệt quy hoạch đã hết” vào cột quy định về lý do bãi bỏ cho phù hợp.
-. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ các lý do bãi bỏ quy định tại Phụ lục I, điều chỉnh theo hướng nêu lý do bãi bỏ thống nhất theo căn cứ ban hành văn bản, nội dung văn bản, thời gian thực hiện văn bản.
	Tiếp thu
	

	3 
	Vĩnh Long
	Số thứ tự 25

Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn (tại số thứ tự 25, điểm b (mục 2.1 (Về hỗ trợ và huy động vốn) của Phụ lục I, đề nghị điều chỉnh lại “Điểm a khoản 3 Điều 4” của Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg)
	Tiếp thu
	

	4 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Số thứ tự 29
Đối với lý do bãi bỏ Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg tại Phụ lục I (số thứ tự 29) đề nghị bổ sung như sau: khoản 1 Điều 6 về hiệu lực thi hành của Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg quy định: 

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2016.
Thời gian thực hiện hệ số Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.”

Như vậy, đến nay đã hết thời gian thực hiện Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí đề xuất bãi bỏ Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg của Bộ Nội vụ.
	
	

	Phụ lục II
	

	
	Bộ Nội vụ
	Đối với Quyết định số 112-HĐBT ngày 15/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã: Thống nhất việc chuyển Quyết định số 112-HĐBT vào dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
	
	Tiếp thu.

Bộ Tư pháp đã đề xuất đưa văn bản này vào dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành (tại mục 1 Phụ lục II).

	Các cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung hoặc không có ý kiến bổ sung đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1.Bộ, cơ quan ngang Bộ: (1) Bộ Công an; (2) Thanh tra Chính phủ; (3) Ngân hàng Nhà nước; (4) Bộ Thông tin và Truyền thông; (5) Bộ Tài nguyên và Môi trường; (6) Bộ Quốc phòng; (7) Bộ Ngoại giao; (8) Bộ Khoa học và Công nghệ; (9) Bộ Giao thông - Vận tải; (10) Bộ Công Thương.
 2.Địa phương: (1) Quảng Bình; (2) Bình Thuận; (3) Đồng Tháp; (4) Khánh Hòa; (5) Đắk Lắk; (6) Trà Vinh; (7) Bà Rịa – Vũng Tàu; (8) Hải Dương; (9) Bắc Kạn; (10) Hòa Bình; (11) Tây Ninh; (12) Cao Bằng; (13) Bình Dương; (14) Ninh Bình; (15) Vĩnh Phúc; (16) TP Hồ Chí Minh; (17) Quảng Ninh; (18) Quảng Nam; (19) Ninh Thuận; (20) Nam Định; (21) Đắk Nông; (22) Hà Giang.
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